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Cán bộ huu trí tại tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 tại thôn Niêm Phò, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, từ năm 1934 ông đã tham gia cách mạng, tháng 7 năm 1937 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương rồi được cử làm bí thư chi bộ. Năm 1938, ông đảm nhận cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên. Cuối năm 1938 đến năm 1943, ông nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Huế, Lao Bảo (Quảng Trị) và Ban Mê Thuột. Khi Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 tháng 3 năm 1945) ông mới ra tù. Sau khi ra tù, trở lại hoạt động ông được bầu Bí thư Khu ủy khu IV.

Tháng 8 năm 1945, ông được cử đi Quốc dân đại hội và Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (Tuyên Quang). Tại Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào ông được đặt bí danh là Nguyễn Chí Thanh, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ có nhiệm vụ theo dõi và tổ chức giành chính quyền ở Trung Kỳ trong Cách mạng tháng Tám. Từ 1948 đến năm 1950, ông là Bí thư Liên khu ủy Liên khu IV. Cuối năm 1950, làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951) ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử vào Bộ Chính trị.

Năm 1959, ông được phong quân hàm Đại tướng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, ông lại được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Năm 1961, được cử làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, ông đã tích cực phát động phong trào hợp tác hóa và có những đóng góp to lớn trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ông được điều trở lại quân đội, năm 1965-1967 phân công vào Nam với cương vị là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy Quân giải phóng miền Nam. Trong thời gian này ông lấy bí danh là Sáu Vi, khi viết báo có bút danh là Trường Sơn. Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 1967 do cơn đau nhồi máu cơ tim tại Hà Nội lúc ông từ miền Nam ra báo cáo tình hình với Trung ương và Hồ Chủ tịch. Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, ông đã được Nhà nước tặng huân chương Sao vàng, huân chương Quân công hạng nhất, huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất và nhiều huân chương, phần thưởng cao quý khác. 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị tướng của nhân dân, vị tướng của phong trào, ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp xứng đáng, đúng như nhà thơ Tố Hữu viết:

Ở đâu nghèo đói gọi xung phong

Lon nước, mo cơm lội khắp đồng 

Ở đâu tiền tuyến kêu anh đến

Tay súng, tay cờ lại tiến công.

(Nhớ Anh - Tố Hữu)

Là vị tướng của toàn quân, toàn dân của cả nước, riêng đối với Quảng Bình ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt với tất cả tấm lòng và tình cảm tốt đẹp. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, với cương vị là Bí thư Phân khu Bình Trị Thiên và sau đó là Bí thư Khu ủy Khu IV, Bí thư Liên khu ủy Liên khu IV ông đã sâu sát chỉ đạo cuộc chiến đấu của quân dân Bình Trị Thiên khói lửa. Đặc biệt, những tư tưởng về phát triển chiến tranh du kích của ông đã có tác động mạnh mẽ đến phong trào kháng chiến của quân dân Quảng Bình trong những năm gian khó. Hòa bình lập lại, ngày 16 tháng 6 năm 1957, với cương vị là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ông được cùng đi với Bác Hồ vào thăm Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình, Vĩnh Linh. Hình ảnh vị tướng với nụ cười hiền lành đứng bên Bác trên khán đài năm ấy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hàng vạn người dân Quảng Bình. Sau buổi nói chuyện với đồng bào, bộ đội trong tỉnh, Bác Hồ có kế hoạch nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325. Tuy nhiên, do bận công việc Bác phải quay ra Hà Nội sớm, Bác giao cho ông nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 325. Với chất giọng miền Trung gần gũi với Quảng Bình ấm áp, ông truyền đạt những ý kiến của Trung ương, của Bác Hồ về tình hình, nhiệm vụ của cách mạng hai miền trong thời gian tới và giao trách nhiệm vụ của Sư đoàn bất cứ tình huống nào phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là Sư đoàn chủ lực đứng chân trên tuyến đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Sau khi miền Bắc căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, Quốc hội khóa I, kỳ 8 họp vào tháng 4 năm 1958 thông qua nghị quyết quan trọng: xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà. Trung tuần tháng 11 năm 1958, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 ra Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 3 năm (1958-1960). Tháng 1 năm 1959, Nguyễn Chí Thanh thay mặt Bộ Chính trị vào Quảng Bình dự Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh để kiểm điểm tình hình năm 1958 và quyết định phương hướng nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa 3 năm (1958-1960). Tại hội nghị này ông đã truyền đạt những quan điểm, tư tưởng quan trọng của Trung ương về đẩy mạnh sản xuất, lấy sản xuất nông nghiệp làm khâu chính nhằm giải quyết vấn đề lương thực, đồng thời chú trọng sản xuất công nghiệp. Tư tưởng về cải tạo nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội, khâu chính là đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp. Trên cơ sở sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân. 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương trong việc phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, Bộ Chính trị quyết định cử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sang đảm đương Trưởng ban Nông nghiệp của Trung ương Đảng. Là một người xuất thân từ nông dân nghèo khổ ở vùng đất Thừa Thiên Huế, ông thấu hiểu hơn ai hết vị trí quan trọng của mặt trận nông nghiệp. Nói về cái nghèo, cái khó của nông thôn Việt Nam dưới thời phong kiến, đế quốc ông thường nhắc đến hình ảnh: “Áo rách trăm tấm áo ơi/ Áo rách chi mà bất nhơn ác nghiệp, không nơi rận nằm”. Quyết tâm phát triển sản xuất nông nghiệp thay đổi bộ mặt nông thôn, ông đi đến nhiều nơi, lăn lộn phát động phong trào. Được biết ở Quảng Bình phong trào hợp tác hóa đang lên mạnh, tháng 5 năm 1960 ông về hợp tác xã Đại Phong (Lệ Thủy) để kiểm tra, nghiên cứu tình hình, rút bài học kinh nghiệm cho phong trào cả nước. Hợp tác xã Đại Phong lúc mới thành lập là hợp tác xã Mỹ Phước chỉ có 23 hộ, 34 lao động với 24 mẫu ruộng, nhưng đã quyết tâm thực hiện mục tiêu về đời sống là “đuổi kịp trung nông”. Vụ mùa năm 1959, hợp tác xã đã có 100 con bò, 3 cỗ xe trâu, một lò ấp trứng vịt và một đàn vịt đẻ với hàng nghìn con, đời sống xã viên từng bước được nâng lên. Tháng 10 năm 1959, Mỹ Phước hợp nhất với Đông Tây Bắc thành hợp tác xã “6-1” (ngày 6 tháng giêng lúc đó được coi là ngày thành lập Đảng, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III mới xác định lại là ngày 3 tháng 2). Sau đó, hợp tác xã 6-1 hợp nhất với hợp tác xã Trần Phú và Lệ Phong để thành hợp tác xã có quy mô toàn thôn là Đại Phong. Đến tháng 8 năm 1960, hợp tác xã Đại Phong đã có 455 hộ với 1.028 xã viên, 2.102 nhân khẩu, 829 lao động canh tác trên 1.113 mẫu ruộng. Đại Phong đặt mục tiêu 5 đủ: đủ gạo ăn, đủ vải mặc, đủ thức ăn, đủ đèn dầu (để thắp), đủ tiền sửa chữa nhà cửa. Để thực hiện “tiêu chuẩn 5 đủ”, Đại Phong chủ trương “phá xiềng 3 sào”, khai hoang hết diện tích tại chỗ và đẩy nạnh khai hoang vùng miền tây Bến Tiến; tăng năng suất đưa sản lượng lúa bình quân đầu người từ 650kg lên 738kg, đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển ngành nghề phấn đấu đưa ngày công lên 2 đồng (tương đương 10kg thóc). Khi về Đại Phong, người ta thấy vị Đại tướng chân đi dép lốp, đầu đội nón lá, mặc bộ áo quần nâu không khác gì một lão nông của quê nhà. Ông đi đến từng gia đình hỏi thăm sức khỏe, đời sống, chuyện làm ăn, học hành của con cháu. Ông thức khuya dậy sớm, ngày trời mưa ông mặc áo tơi chằm đến từng chân ruộng thăm đồng, đến từng khu trại chăn nuôi tìm hiểu cung cách làm ăn. Người ta còn thấy ông chèo đò cùng bà con xã viên lên miền tây Bến Tiến kiểm tra việc khai hoang trồng màu của Đại Phong. Đến với Lệ Thủy, quê hương của Hò khoan ông cũng học rồi cất giọng hò khoan cho mọi người cùng xố. Đêm đến, ông tranh thủ dự họp với cán bộ hợp tác xã, có khi là với từng đội sản xuất, dành thời gian nói chuyện, biểu dương những cố gắng của hợp tác xã và nói với bà con về cách làm ăn, nhấn mạnh đến việc làm thủy lợi, khoanh ô, khoanh vùng, cải tạo giống lúa, phát triển ngành nghề, nhất là chăn nuôi trở thành nghề chính để cung cấp thịt cho nhân dân và lấy phân bón cải tạo đồng ruộng.

Sau một thời gian thực tế, Đại tướng, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội nghị tại chỗ tổng kết kinh nghiệm của hợp tác xã Đại Phong và phát động phong trào học tập Đại Phong trên toàn miền Bắc. Một vinh dự lớn đối với Đại Phong nói riêng, Lệ Thủy và Quảng Bình nói chung là được Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới bút danh T.L viết bài biểu dương dưới tiêu đề “Một hợp tác xã gương mẫu” đăng ngày 11/1/1961 trên báo Nhân Dân. Sau khi biểu dương những thành tích của Đại Phong, Bác chỉ rõ: “Có được kết quả đó là vì họ tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, họ không sợ khó, sợ khổ, họ khéo tổ chức, họ đoàn kết chặt chẽ, họ quyết tâm phấn đấu để tiến lên”. Sau đó trên báo Nhân Dân, trong 3 số liền (26, 27, 28/1/1961) đăng bài “Hoan nghênh hợp tác xã Đại Phong” của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong bài báo ông đã tổng kết phong trào Đại Phong và nêu lên 3 bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về quản lý hợp tác xã trên ba mặt: sản xuất, lao đông, tài vụ; bài học về vận dụng đường lối, chính sách; bài học về lãnh đạo chi bộ, công tác chính trị và tư tưởng. Cùng với bài báo trên, trong các hội nghị ở Trung ương và các địa phương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn nêu gương Đại Phong, lấy đó làm tiêu chuẩn phấn đấu. Đến thăm hội nghị điển hình thanh niên tiên tiến ở Bất Bạt (Sơn Tây) ông có bài nói chuyện “Vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc tuổi trẻ, các đồng chí hãy phấn đấu trở thành những chiến sĩ xung kích trong phong trào Đại Phong”. Coi Đại Phong là cái mới, ông viết bài “Học tập cái mới, ủng hộ cái mới, thúc đẩy cái mới phát triển” đăng trên báo Nhân Dân.

Phong trào học tập Đại Phong lan rộng trong toàn tỉnh và trên toàn miền Bắc đã góp phần thúc đẩy phong trào hợp tác hóa nông nghiệp phát triển. Hợp tác xã Đại Phong được Hội đồng Chính phủ tuyên dương là “Lá cờ đầu của phong trào thi đua trong ngành nông nghiệp”, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Huân chương Lao động hạng nhất, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một chiếc máy cày do Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô tặng Người. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, chủ nhiệm hợp tác xã Đại Phong được Thường vụ Quốc hội tặng danh hiệu Anh hùng lao động và Huân chương Lao động hạng nhất.

Năm 1965, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Bộ Chính trị cử vào miền Nam với cương vị là Bí thư Trung ương Cục, kiêm Chính ủy Quân giải phóng. Ở chiến trường, ông đã có những đóng góp to lớn đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai. Năm 1967, trên đường ra miền Bắc báo cáo tình hình chiến trường cho Bác Hồ và Bộ Chính trị ông lại ghé thăm Quảng Bình. Trong hồi ký Những năm tháng chưa xa, đồng chí Trần Sự, nguyên ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lúc đó kể lại: Lần này gặp lại ông tôi thấy ông gầy hơn trước, trên khuôn mặt phúc hậu lộ rõ nỗi gian lao vất vả của những ngày ở chiến trường. Chúng tôi được nghe Đại tướng nói nhiều về tình hình cách mạng miền Nam, đặc biệt khi đội quân viễn chinh Mĩ ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng và các tỉnh miền Nam, quân dân miền Nam đã anh dũng chiến đấu với khẩu hiệu "Nắm thắt lưng Mĩ mà đánh" làm cho chúng bị động đối phó. Sau khi nghe anh Thoan (Bí thư Tỉnh ủy) báo cáo tình hình chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ ở Quảng Bình, Đại tướng nói:

- Coi chừng, sắp tới Mĩ còn làm ác liệt nữa. Ông trầm ngâm một lát và nói tiếp.

- Ở chiến trường mình vẫn theo dõi tình hình Quảng Bình, đánh giỏi lắm. Mỗi lần nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" của Hoàng Vân lòng mình lại cảm thấy rạo rực, điện cho anh em khác mở đài cùng nghe. 

Tình cảm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sâu nặng là thế, thủy chung là thế nhưng đó là lần cuối cùng ông đến với quân và dân Quảng Bình. Ra Hà Nội báo cáo với Bác Hồ và Bộ Chính trị về tình hình miền Nam xong, ông chuẩn bị trở lại chiến trường thì cơn đau nhồi máu cơ tim đã làm cho trái tim ông ngừng đập ở tuổi 53. Cùng với quân dân cả nước, quân dân Quảng Bình tiếc thương vị tướng lĩnh suốt một đời hy sinh, phấn đấu vì dân, vì nước.
